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PHỤ LỤC  01
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

THÁNG 10 NĂM 2026 CỦA UBND TỈNH  

ST
T Đơn vị thực hiện Tổng

NV
Hoàn
thành

Dừng thực
hiện Gia hạn

1 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 2  2  -   -  
2 Công an tỉnh 1  1  -   -  
3 Sở Công Thương 3  3  -   -  
4 Sở Dân tộc và Tôn giáo 4  3  1  -  
5 Sở Giáo dục và Đào tạo -   -   -   -  
6 Sở Khoa học và Công nghệ -   -   -   -  
7 Sở Nội vụ 2  2  -   -  
8 Sở Ngoại vụ 4  4  -   -  
9 Sở Nông nghiệp và Môi trường 1  1  -   -  
10 Sở Tài chính 5  5  -   -  
11 Sở Tư pháp  8  8  -   -  
12 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1  1  -   -  
13 Sở Xây dựng -  
14 Sở Y tế 3  3  -   -  
15 Thanh tra tỉnh -   -   -   -  
16 Văn phòng UBND tỉnh -   -   -   -  

17 Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương
mại và Du lịch 2  2  -   -  

Tổng cộng 36  35  1  -  
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PHỤ LỤC 02
BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10 NĂM 2026 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người trực
tiếp chỉ đạo

Cơ quan
chủ trì

Đã hoàn
thành

Dừng
thực hiện

Thời gian
hoàn
thành

Phòng,
đơn vị
theo dõi

Ghi chú

I  Các nhiệm vụ theo kế hoạch (chương trình) công tác 
1 Trục (1) - Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao 

1.1 Công văn chỉ đạo về công tác quản lý ngành, nghề
đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Chủ tịch
UBND tỉnh Công an tỉnh x Tháng 10 NC

1.2 Tổ chức buổi làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu
tư trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch
UBND tỉnh

Trung tâm
Xúc tiến đầu
tư, Thương
mại và Du

lịch

x Tháng 10 KTTH

1.3

Bãi   bỏ   Quyết   định   số   28/2019/QĐ-UBND   ngày
25/12/2019 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy
định  vị   trí,   vai   trò,  nhiệm vụ  của  người  có  uy   tín
trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon
Tum

PCT Nguyễn
Ngọc Sâm

Sở Dân tộc
và Tôn giáo x Tháng 10 KGVX

Số 1030/QĐ-
UBND ngày
22/10/2026

1.4
Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung
một  số điều của Luật  Trách nhiệm bồi   thường của
Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

PCT Nguyễn
Công Hoàng Sở Tư pháp x Tháng 10 NC

1.5 Kế hoạch tổ chức thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục
pháp luật năm 2026

PCT Nguyễn
Công Hoàng Sở Tư pháp x Tháng 10 NC

1.6 Kế hoạch tổ chức thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở
năm 2026

PCT Nguyễn
Công Hoàng Sở Tư pháp x Tháng 10 NC

1.7 Quyết định quy định quy trình, thủ tục nội bộ thực
hiện thủ tục hành chính về tiếp cận thông tin

PCT Nguyễn
Công Hoàng Sở Tư pháp x Tháng 10 NC
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người trực
tiếp chỉ đạo

Cơ quan
chủ trì

Đã hoàn
thành

Dừng
thực hiện

Thời gian
hoàn
thành

Phòng,
đơn vị
theo dõi

Ghi chú

1.8

Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định
chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không
chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp
thôn, tổ dân phố và kiện toàn nhân sự thôn, tổ dân
phố trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch
UBND tỉnh Sở Nội vụ x

Dự kiến
tháng 10

hoặc
tháng 11

NC

1.9

Kế  hoạch   thực  hiện  Đề  án  “Nâng  cao  chất   lượng,
hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp
luật, tuyên truyền viên pháp luật vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
giai đoạn 2026-2030”

PCT Nguyễn
Công Hoàng Sở Tư pháp x  Tháng 11 NC

1.10 Quyết   định   công   nhận,   miễn   nhiệm   báo   cáo   viên
pháp luật tỉnh

PCT Nguyễn
Công Hoàng Sở Tư pháp x  Tháng 11 NC

1.11
Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội
ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030” trên
địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026-2030

PCT Nguyễn
Công Hoàng Sở Tư pháp x Tháng 12 NC

1.12 Họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh báo cáo kết quả
chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2027

Chủ tịch
UBND tỉnh

Bộ CHQS
tỉnh x Quý IV NC

Ngày
4/11/2026

họp Hội đồng
NVQS tỉnh tại
Hội trường c

1.13 Ban hành Quyết định giao chỉ tiêu tuyển quân năm
2027 cho các địa phương

Chủ tịch
UBND tỉnh

Bộ CHQS
tỉnh x Quý IV NC

Quyết định số
993/QĐ-

UBND ngày
30/10/2026
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người trực
tiếp chỉ đạo

Cơ quan
chủ trì

Đã hoàn
thành

Dừng
thực hiện

Thời gian
hoàn
thành

Phòng,
đơn vị
theo dõi

Ghi chú

1.14 Tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư
nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Chủ tịch
UBND tỉnh

Trung tâm
Xúc tiến đầu
tư, Thương
mại và Du

lịch

x Quý IV KTTH

1.15 Trình  HĐND  tỉnh  ban  hành  Nghị  quyết   phát   triển
thanh niên tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030

PCT TT
UBND tỉnh Sở Nội vụ x Tháng 10 KGVX

472/TTr-
UBND ngày
01/10/2026

1.16

Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định cơ
chế, chính sách, định mức chi cụ thể thực hiện chính
sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và chính sách thăm hỏi, chúc mừng, tặng
quà,  động viên,  gặp mặt,  biểu dương,   tôn vinh đối
với một số tổ chức, cá nhân người dân tộc thiểu số
trên địa bàn tỉnh

PCT Nguyễn
Ngọc Sâm

Sở Dân tộc
và Tôn giáo x Qúy IV KGVX

Dừng thực
hiện theo ý
kiến của

Thường trực
HĐND tỉnh

tại Thông báo
số 116/TB-
HĐND ngày

16/10/2026 và
Công văn số
430/HĐND-
KTNS ngày
16/10/2026
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người trực
tiếp chỉ đạo

Cơ quan
chủ trì

Đã hoàn
thành

Dừng
thực hiện

Thời gian
hoàn
thành

Phòng,
đơn vị
theo dõi

Ghi chú

1.17

Kế   hoạch   triển   khai   thực   hiện   Nghị   định   số
307/2026/NĐ-CP ngày 04/8/2026 của Chính phủ quy
định   về   lựa   chọn,   công   nhận,   chính   sách   đối   với
ngườicó uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và chính sách thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà, động
viên, gặp mặt, biểu dương, tôn vinh đối với một số tổ
chức,  cá nhân người  dân tộc  thiểu số   trên địa bàn
tỉnh Quảng Ngãi 

PCT Nguyễn
Ngọc Sâm

Sở Dân tộc
và Tôn giáo x Qúy IV KGVX

Số 409/KH-
UBND ngày
30/10/2026

1.18

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày
20/7/2026 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Chương trình
hành động số 26-CTr/ĐU ngày 09/9/2026 của Đảng
ủy UBND tỉnh về đẩy mạnh phát triển kinh tế biển
tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến
năm 2045  

PCT
Đỗ Tâm Hiển

Sở Nông
nghiệp và

Môi trường
x Quý IV NNMT

Kế hoạch số
379/KH-

UBND ngày
04/10/2026

2 Trục (2) - Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát

2.1

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND
ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng
Ngãi

Chủ tịch
UBND tỉnh

Sở Công
Thương x Tháng 10 NC

Đang lấy ý
kiến thành

viên UBND
tỉnh

2.2

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương phù hợp với
chức năng nhiệm vụ điều chỉnh theo Nghị quyết  số
66.25/2026/NQ-CP của Chính phủ

Chủ tịch
UBND tỉnh

Sở Công
Thương x Tháng 10 NC

Đang lấy ý
kiến thành

viên UBND
tỉnh

2.3

Trình  Ban  Thường   vụ  Tỉnh   ủy  Báo   cáo   tổng   kết,
đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW
ngày   12/3/2003   của   Ban   Chấp   hành   Trung   ương
Đảng   khóa   IX   và   Kết   luận   số   65-KL/TW   ngày
30/10/2019 của Bộ Chính trị về công tác dân tộc

PCT Nguyễn
Ngọc Sâm

Sở Dân tộc
và Tôn giáo x Tháng 10 KGVX

Số 474/TTr-
UBND ngày
02/10/2026
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người trực
tiếp chỉ đạo

Cơ quan
chủ trì

Đã hoàn
thành

Dừng
thực hiện

Thời gian
hoàn
thành

Phòng,
đơn vị
theo dõi

Ghi chú

2.4
Quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối
với việc điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật
thuộc lĩnh vực địa chất, khoáng sản

Chủ tịch
UBND tỉnh

Sở Công
Thương x Tháng 11 CNXD

Sở Công
Thương đang
phối hợp với
Sở Tư pháp

để hoàn thiện
hồ sơ trình

2.5 Báo cáo tình hình, kết quả tổng rà soát hệ thống văn
bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

PCT Nguyễn
Công Hoàng Sở Tư pháp x Tháng 11 NC

2.6

Trình  HĐND  tỉnh  ban  hành  Nghị   quyết  Quy  định
phân cấp nguồn thu, tỷ lệ  phần trăm (%) phân chia
các khoản thu giữa ngân sách trung ương, ngân sách
cấp tỉnh, ngân sách cấp xã và các nhiệm vụ chi giữa
ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp xã năm 2027 trên
địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Chủ tịch
UBND tỉnh Sở Tài chính x Quý IV KTTH

2.7

Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định về
nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi
thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh
Quảng Ngãi năm 2027

Chủ tịch
UBND tỉnh Sở Tài chính x Quý IV KTTH

2.8

Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi Phụ
lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2025/NQ-
HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh ban hành
Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%)
phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương,
ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp xã và các nhiệm vụ
chi giữa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp xã năm
2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Chủ tịch
UBND tỉnh Sở Tài chính x Quý IV KTTH
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người trực
tiếp chỉ đạo

Cơ quan
chủ trì

Đã hoàn
thành

Dừng
thực hiện

Thời gian
hoàn
thành

Phòng,
đơn vị
theo dõi

Ghi chú

2.9

Trình   HĐND   tỉnh   ban   hành   Nghị   quyết   quy   định
phân cấp thẩm quyền quyết định phân bổ chi tiết nội
dung, hoạt động, lĩnh vực chi thường xuyên; phân bổ
điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng
năm thực hiện các  Chương  trình MTQG phát   triển
văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi trên
địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Chủ tịch
UBND tỉnh Sở Tài chính x Quý IV KGVX

508/TTr-
UBND ngày
30/10/2026

2.10

Nghị   quyết   bãi   bỏ   Nghị   quyết   số   22/2025/NQ-
HĐND ngày 10  tháng 12 năm 2025 của  Hội  đồng
nhân   dân   tỉnh   Quảng   Ngãi   quy   định   thẩm   quyền
quyết  định  việc  đầu   tư,  mua sắm đối  với  các  hoạt
động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí
chi   thường  xuyên   nguồn  vốn   ngân   sách   nhà   nước
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi

PCT Trần
Phước Hiền Sở Tài chính x Quý IV KGVX

509/TTr-
UBND ngày
21/10/2026

3 Trục (3) - Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
4 Trục (4) - Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ gìn đoàn kết, thống nhất nội bộ; phòng, chống tham nhũng,

lãng phí, tiêu cực5 Trục (5) - Phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân

5.1 Kế hoạch Tổ chức Liên hoan di sản văn hóa phi vật
thể tỉnh Quảng Ngãi Lần thứ I, năm 2026

PCT TT
UBND tỉnh

Sở
VHTTDL x Quý IV KGVX

5.2

  Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc
gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ
em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn
2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

PCT Nguyễn
Ngọc Sâm Sở Y tế x Quý IV KGVX

5.3
 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp
người khuyết tật giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn
tỉnh Quảng Ngãi.

PCT Nguyễn
Ngọc Sâm Sở Y tế x Quý IV KGVX
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người trực
tiếp chỉ đạo

Cơ quan
chủ trì

Đã hoàn
thành

Dừng
thực hiện

Thời gian
hoàn
thành

Phòng,
đơn vị
theo dõi

Ghi chú

5.4

Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị
quyết số 34/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của
HĐND tỉnh Kon Tum (cũ) quy định mức cho cho
công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi hỗ trợ nạn nhân
quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày
11/01/2013 của Chính phủ (đã thay thế tại Nghị định
số 162/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 và Thông tư số
120/2026/TT-BTC ngày 18/8/2026 của Bộ Tài chính)

PCT Nguyễn
Ngọc Sâm Sở Y tế x Quý IV KGVX

6 Trục (6) - Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế

6.1

  Kế   hoạch   Triển   khai   thực   hiện   Nghị   định   số
258/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều về cơ chế, chính sách phát
huy  nguồn   lực   nhằm  nâng   cao   hiệu   quả   hội   nhập
quốc tế theo Nghị quyết số250/2025/QH15 của Quốc
hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

PCT TT
UBND tỉnh Sở Ngoại vụ x Quý IV NC

6.2

Kế hoạch triển khai Nghị định số 227/2026/NĐ-CP
ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều về thúc đẩy tham gia tổ chức,
diễn đàn, mạng lưới hợp tác; hội nhập quốc tế của địa
phương

PCT TT
UBND tỉnh Sở Ngoại vụ x Quý IV NC

6.3

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày
11/6/2026   của   Chính   phủ,   Chương   trình   số   28-
CTr/TU ngày 31/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
và Kế hoạch số  73-KH/TU ngày 09/9/202 của  ĐU
UBND   tỉnh   thực   hiện   Nghị   quyết   số   06-NQ/TW
ngày 19/5/2026 củ Bộ Chính trị về triển khai đường
lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.

PCT TT
UBND tỉnh Sở Ngoại vụ x Quý IV NC
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người trực
tiếp chỉ đạo

Cơ quan
chủ trì

Đã hoàn
thành

Dừng
thực hiện

Thời gian
hoàn
thành

Phòng,
đơn vị
theo dõi

Ghi chú

6.4

Kế   hoạch   thực   hiện   Nghị   quyết   của   Chính   phủ,
Chương   trình   của  Ban  Thường  vụ  Tỉnh  ủy  và  Kế
hoạch của ĐU UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số
23-NQ/TW ngày 02/8/2026 của Bộ Chính trị về công
tác người Việt Nam ở nước ngoài

PCT TT
UBND tỉnh Sở Ngoại vụ x Quý IV NC

II Các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh ở Quý trước phải thực hiện sang Quý sau (nếu có)
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